
 

Nơi gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục 
Thống kê) 

Nơi nhận: Ngân hàng Nhà nước 

Phụ lục II - Biểu số 2.1-NHNN 

THÔNG TIN VỀ CHỈ SỐ GIÁ 

Chỉ tiêu Phân tổ 

Chỉ số giá tiêu dùng CPI, chỉ số giá vàng, 
chỉ số giá đô la Mỹ 

Phân theo nhóm hàng hoá, dịch vụ 

Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản 
xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

- Phân tổ theo hệ thống ngành kinh tế quốc dân (VSIC) 

+ So với kỳ trước 

+ So với kỳ gốc 

Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản 
xuất công nghiệp 

- Phân tổ theo hệ thống ngành kinh tế quốc dân (VSIC) 

+ So với kỳ trước 

+ So với kỳ gốc 

Chỉ số giá xuất khẩu 

- Phân tổ: 

+ Theo hệ thống ngành kinh tế quốc dân (VSIC) 

+ Theo phân tổ kế hoạch mã 2 số 

- So với: 

+ Kỳ trước 

+ Kỳ gốc 

Chỉ số giá nhập khẩu 

- Phân tổ 

+ Theo hệ thống ngành kinh tế quốc dân (VSIC) 

+ Theo phân tổ kế hoạch mã 2 số 

- So với: 

+ Kỳ trước 

+ Kỳ gốc 

Chỉ số giá vật tư sản xuất - Các nhóm: 



+ Xe có động cơ 

+ Phụ tùng xe có động cơ 

+ Nguyên liệu là sản phẩm nông, lâm nghiệp 

+ Nhiên liệu rắn, lỏng, khí (bao gồm cả xăng, dầu) 

+ Kim loại và quặng kim loại 

+ Vật liệu xây dựng bao gồm cả sắt thép xây dựng 

+ Nguyên liệu phi nông, lâm nghiệp 

+ Điện cho sản xuất 

+ Nước cho sản xuất 

- So với: 

+ Kỳ trước 

     + Kỳ gốc 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ xã hội 
- Phân theo thành phần kinh tế cả nước 

- Phân theo ngành hoạt động cả nước 

  

Thời hạn gửi báo cáo: 

1. Đối với báo cáo tháng: chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo. 

2. Đối với báo cáo quý: chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo ngay sau 
quý báo cáo. 

 

Nguồn: Nghị định 82/2007/NĐ-CP 


